
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,102.30 -0.71% 9.45%
HNX 227.02 -0.09% 10.58%
VN30 1,097.40 -0.64% 9.17%
UPCOM 85.05 -0.20% 18.70%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,493.34
Tổng GTGD (tỷ) 17,910.13 5.86% 107.87%

INTRADAY VNINDEX 15/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,000 -0.42% 9.64%
FUEMAV30 13,020 -0.61% 9.23%
FUESSV30 13,640 -0.22% 9.29%
FUESSV50 17,090 0.00% 21.64%
FUESSVFL 17,990 0.00% 25.37%
FUEVFVND 25,320 0.12% 13.04%
FUEVN100 14,900 -0.67% 15.06%

VN30F2312 1,099 -0.42%
VN30F2401 1,095 -0.86%
VN30F2403 1,096 -0.57%
VN30F2406 1,098 -0.52%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,970.55 0.87% 26.35%
Shanghai 2,942.56 -0.56% -4.75%
Shenzhen 9,385.33 -0.35% -14.80%
Hang Seng 16,792.19 2.38% -15.11%
Kospi 2,563.56 0.76% 14.63%
BSE Sensex 71,483.75 1.33% 17.49%
STI (Singapore) 3,116.51 -0.21% -4.15%
SET (Thái Lan) 1391.03 0.88% -16.72%
Dầu Brent ($/thùng) 76.92 0.10% -10.46%
Vàng ($/ounce) 2,042.95 0.51% 11.87%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.20% 5 -477
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.92% 1 -287

TPCP - 10 năm 2.24% -9 -266

USD/VND 24,447 0.05% 2.89%

EUR/VND 27,334 -0.17% 6.53%

CNY/VND 3,486 0.11% 0.03%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
15/12/2023

Cổ phiếu châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng vào thứ Sáu khi đồng đô la

giảm mạnh. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tăng trở lại 2.4%, do được kéo bởi

các cổ phiếu bất động sản Trung Quốc tăng hơn 3% sau tin tức rằng Bắc Kinh và

Thượng Hải đã nới lỏng các hạn chế về quy định mua nhà.

Giá vàng SJC ngày hôm nay bất ngờ tăng mạnh. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài 

Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 73.3 - 74.3 triệu đồng/lượng, tăng 500,000 

đồng/lượng so với sáng qua. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới duy trì trên mốc 2,000 

USD/ounce khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 11 đạt cao hơn nhiều so với kỳ vọng 

của thị trường.

Ngày thực hiện

Chứng khoán Việt Nam có phiên thứ 3 liên tiếp giảm điểm trong ngày hôm nay. Dịch 

vụ tài chính là nhóm tích cực nhất trong phiên ngày hôm nay. Ngược lại, thực phẩm 

đồ uống, ngân hàng, bán lẻ lại khá tiêu cực.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 82,200     -2.61% -3.29% 6,733,918       4,070,813        
BID 41,500     -0.24% -0.95% 944,858           1,077,247        
CTG 26,700     -0.19% -0.74% 8,058,423       7,182,242        
TCB 30,600     0.16% -1.13% 3,900,359       3,701,456        
VPB 18,700     -1.58% -4.59% 17,011,875     22,277,892      
MBB 18,050     0.00% -0.82% 10,867,526     11,978,571      
HDB 19,000     0.53% 1.33% 9,255,948       12,936,856      
TPB 16,950     0.30% -2.87% 7,132,935       5,431,195        
STB 27,100     0.00% -3.90% 24,988,068     20,850,724      
VIB 18,800     -0.53% -2.84% 3,491,879       3,657,982        
ACB 22,750     1.11% 1.56% 9,860,926       14,294,135      
SHB 10,800     0.00% -1.82% 34,910,081     37,923,511      

SSB 22,600     0.00% -0.44% 1,430,737       2,021,759        
GAS 76,000     -1.17% -3.86% 11,772,018     10,775,265      
POW 11,200     -0.88% -3.79% 988,821           898,682            
PLX 34,300     -0.15% 1.75% 8,259,048       10,227,880      
VIC 43,700     -0.23% 0.63% 11,933,571     11,876,673      
VHM 39,900     -0.99% -3.43% 9,841,433       5,826,386        
VRE 22,550     -1.31% -1.30% 5,364,977       7,151,196        
VNM 68,100     -0.44% -4.83% 8,222,005       6,118,930        
MSN 63,000     -3.08% -4.27% 1,757,320       1,221,206        
SAB 62,800     -0.32% -4.62% 772,222           758,683            
BCM 62,000     -2.67% -0.13% 1,289,092       1,011,671        
BVH 39,500     -1.62% -0.13% 1,289,092       1,011,671        
VJC 103,000  -2.18% -1.15% 1,311,797       1,317,081        
FPT 96,200     0.00% 2.12% 2,482,073       3,327,104        
MWG 40,750     -2.04% -4.34% 15,630,058     15,214,581      
GVR 19,900     0.25% -0.75% 2,471,950       2,234,311        
SSI 31,800     -0.63% -2.45% 46,943,771     34,606,855      
HPG 26,800     -0.92% -3.25% 67,336,463     54,864,803      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc tế của PV Power.

VHM: Chuyên gia của VinaCapital cho biết “giai đoạn khó khăn nhất của thị 

trường bất động sản hiện đã qua đi”.

MSN: Phiên 15/12, MSN là cổ phiếu đứng thứ hai (chỉ sau VCB) trong top các cổ 

phiếu giảm điểm ảnh hưởng nhiều nhất đến VNIndex.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: CTCP FPT đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2023, trong đó 

doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 47,201 tỷ đồng và 8,545 tỷ 

đồng, tăng 20.3% và 19.2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cho 

cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 6,027 tỷ đồng và 4,757 đồng/cổ phiếu, 

tăng khoảng 19%. 

BID: Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh giảm lợi nhuận năm 2022 của BIDV. Cụ 

thể, với báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, KTNN đã hạ thu nhập lãi thuần 

gần 110 tỷ đồng. Khoản mục bị điều chỉnh giảm là thu nhập lãi và các khoản thu 

nhập tương tự. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã tăng thêm gần 

3.4 tỷ đồng khi thu nhập được điều chỉnh tăng, còn chi phí hoạt động này lại hạ 

xuống. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác của BIDV cũng được nâng thêm 

gần 3.8 tỷ đồng.

Nội dung

Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ khởi sắc trong tháng 11, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn giảm;

Triển vọng tăng trưởng khả quan cho kinh tế Đức trong năm 2024 và 2025;

Giá bò, heo hơi giảm mạnh cuối năm;

Thị trường dầu mỏ sẽ bước vào năm 2024 với lo ngại về tình trạng thừa cung.

PBoC bơm ròng 112 tỷ USD vào hệ thống giữa lúc kinh tế Trung Quốc phát tín hiệu trái chiều;

Giá thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt đợt thứ 5, đà giảm có thể kéo dài đến đầu năm 2024;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,102.30 -0.71% 9.45%
HNX 227.02 -0.09% 10.58%
VN30 1,097.40 -0.64% 9.17%
UPCOM 85.05 -0.20% 18.70%
Net Foreign buy (B) -1,493.34
Total trading value (B) 17,910.13 5.86% 107.87%

INTRADAY VNINDEX 12/15/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,000 -0.42% 9.64%
FUEMAV30 13,020 -0.61% 9.23%
FUESSV30 13,640 -0.22% 9.29%
FUESSV50 17,090 0.00% 21.64%
FUESSVFL 17,990 0.00% 25.37%
FUEVFVND 25,320 0.12% 13.04%
FUEVN100 14,900 -0.67% 15.06%

VN30F2312 1,099.30 -0.42%
VN30F2401 1,095.00 -0.86%
VN30F2403 1,096.00 -0.57%
VN30F2406 1,097.60 -0.52%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,970.55 0.87% 26.35%
Shanghai Component 2,942.56 -0.56% -4.75%
Shenzhen Component 9,385.33 -0.35% -14.80%
Hang Seng 16,792.19 2.38% -15.11%
Kospi 2,563.56 0.76% 14.63%
BSE Sensex 71,483.75 1.33% 17.49%
STI (Singapore) 3,116.51 -0.21% -4.15%
SET (Thái Lan) 1,391.03 0.88% -16.72%
Brent oil ($/barrel) 76.92 0.10% -10.46%
Gold ($/ounce) 2,042.95 0.51% 11.87%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.20% 5 -477
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.92% 1 -287

10 year-Gov. Bond 2.24% -9 -266

USD/VND 24,447 0.05% 2.89%

EUR/VND 27,334 -0.17% 6.53%

CNY/VND 3,486 0.11% 0.03%

EVENT CALENDAR
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian shares jumped to a four-month peak on Friday as sharp declines in the dollar.

Hong Kong's Hang Seng index, however, rebounded 2.4%, driven by a more than 3%

jump in Chinese real estate firms on news that Beijing and Shanghai have relaxed

home purchase restrictions.

SJC gold price suddenly increased sharply today. Specifically, Saigon Jewelry 

Company listed SJC gold price at 73.3 - 74.3 million VND/tael, an increase of 

500,000 VND/tael compared to yesterday morning. At the same time, world gold 

prices remained above the 2,000 USD/ounce mark when the US announced that 

retail sales in November were much higher than market expectations.

DGC 1/18/2024

12/19/2023

12/20/2023

BAX 1/16/2024

1/18/202312/20/2023

MARKET BRIEF
12/15/2023

The market dropped for the third consecutive session today. Financial services was 

the most active sector in today's session. On the contrary, food and beverage, 

banking, and retail were quite negative.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 82,200     -2.61% -3.29% 6,733,918       4,070,813        
BID 41,500     -0.24% -0.95% 944,858           1,077,247        
CTG 26,700     -0.19% -0.74% 8,058,423       7,182,242        
TCB 30,600     0.16% -1.13% 3,900,359       3,701,456        
VPB 18,700     -1.58% -4.59% 17,011,875     22,277,892      
MBB 18,050     0.00% -0.82% 10,867,526     11,978,571      
HDB 19,000     0.53% 1.33% 9,255,948       12,936,856      
TPB 16,950     0.30% -2.87% 7,132,935       5,431,195        
STB 27,100     0.00% -3.90% 24,988,068     20,850,724      
VIB 18,800     -0.53% -2.84% 3,491,879       3,657,982        
ACB 22,750     1.11% 1.56% 9,860,926       14,294,135      
SHB 10,800     0.00% -1.82% 34,910,081     37,923,511      
SSB 22,600     0.00% -0.44% 1,430,737       2,021,759        
GAS 76,000     -1.17% -3.86% 11,772,018     10,775,265      
POW 11,200     -0.88% -3.79% 988,821           898,682            
PLX 34,300     -0.15% 1.75% 8,259,048       10,227,880      
VIC 43,700     -0.23% 0.63% 11,933,571     11,876,673      
VHM 39,900     -0.99% -3.43% 9,841,433       5,826,386        
VRE 22,550     -1.31% -1.30% 5,364,977       7,151,196        
VNM 68,100     -0.44% -4.83% 8,222,005       6,118,930        
MSN 63,000     -3.08% -4.27% 1,757,320       1,221,206        
SAB 62,800     -0.32% -4.62% 772,222           758,683            
BCM 62,000     -2.67% -0.13% 1,289,092       1,011,671        
BVH 39,500     -1.62% -0.13% 1,289,092       1,011,671        
VJC 103,000  -2.18% -1.15% 1,311,797       1,317,081        
FPT 96,200     0.00% 2.12% 2,482,073       3,327,104        
MWG 40,750     -2.04% -4.34% 15,630,058     15,214,581      
GVR 19,900     0.25% -0.75% 2,471,950       2,234,311        
SSI 31,800     -0.63% -2.45% 46,943,771     34,606,855      
HPG 26,800     -0.92% -3.25% 67,336,463     54,864,803      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The oil market will enter 2024 with concerns about oversupply.

Seafood exports to the US prospered in November, the Chinese and Japanese markets have not yet recovered;

Animal feed prices cool down for the 5th time, the decline may last until early 2024;

Beef and pork prices dropped sharply at the end of the year;

PBOC offers record USD112 billion of cash as economy struggles;

As from the beginning of 2024, the German economy is likely to return to an expansion path and gradually pick up speed;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

POW: Fitch Ratings raised PV Power's international credit rating.

VHM: VinaCapital experts said "the most difficult period of the real estate 

market is now over".

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: On December 15 session, MSN was the second stock (only behind 

VCB) in the top falling stocks that had the most impact on VNIndex.

FPT: FPT has announced business results for the first 11 months of 2023, in 

which revenue and pre-tax profit reached VND47,201 billion and VND8,545 

billion, an increase of 20.3% and 19.2% over the same period last year, 

respectively. Profit after tax for parent company shareholders and EPS 

reached VND6,027 billion and 4,757 VND/share, respectively, an increase 

of about 19%.

BID: The State Audit Agency has just adjusted to reduce BIDV's profit in 

2022. Specifically, with the consolidated financial statements, the State 

Audit has reduced BIDV's net interest income by nearly VND110 billion.
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